
動画で学ぶ コンビニの日本語 【第６課】 ベトナム語 

1 

第 6 課 現金でお願いできますか 

 

目標 

Có thể có thể cung cấp thông tin, hướng dẫn vị trí của sản phẩm trong cửa hàng, 

giải thích được các cách thức thanh toán. 

 

会話 

Khách hang :Xin lỗi. Tôi có thể sử dụng phòng vệ sinh một tí được không ạ?... 

Nhân viên :Ở đằng kia ạ. Mời quý khách sử dụng.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Khách hang :Xin lỗi, cửa hàng có tẩy và bút chì không? 

Nhân viên :Tẩy và bút chì ạ? Ở đây ạ. 

Khách hang :Cảm ơn.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Khách hang :Cho tôi cái này, và một con tem giá 84 yên nhé. 

Nhân viên :Tem ạ? Cái này có được không ạ? 

Khách hang :Vâng. Tôi trả bằng thẻ tín dụng nhé. 

Nhân viên :Thành thật xin lỗi quý khách, tem thì không thể thanh toán bằng thẻ 

tín dụng được ạ. Phiền quý khách có thể trả bằng tiền mặt được 

không ạ? 

Khách hang :Thế à. Vậy, tiền tem đây nhé. 

Nhân viên :Cám ơn quý khách. 
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ことば 

クレジットカード thẻ tín dụng  支払い sự thanh toán, sự chi trả   

申し訳ございませんが tôi thực sự xin lỗi nhưng~  現金 tiền mặt   

スマホ điện thoại thông minh  充電器 thiết bị sạc, cục sạc   

ばんそうこう băng cá nhân, băng dán vết thương  ゴミ袋 túi rác   

方向 phương hướng, phía  示す chỉ ra, thể hiện, cho xem, cho thấy   

自治体指定 chính quyền địa phương chỉ định 

電子マネー tiền điện tử  種類 chủng loại, loại  イヤホン tai nghe  


